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TÀU CÁ XÃ PHỔ AN TỪ 12M TRỞ LÊN
1 94898 Nguyễn Linh Phổ An Vây 13,40 360 051076012353 0934740779
2 98488 Văn Minh Khánh Phổ An Rê 15,90 420 051073017343 0976233258
3 98319 Trần Sỹ Phổ An Câu 16,05 400 051073010439 0977224748
4 94509 Nguyễn Sương Phổ An Rê 16,20 450 051069016348 0976101509
5 98664 Phạm Thị Hoa Phổ An Rê 16,40 444 051171001797 0399781241
6 98399 Phạm Văn Kiệt Phổ An Rê 16,70 718 051086002716 0369586946
7 94939 Nguyễn Đình Yên Phổ An Rê 16,95 718 051068003082 0384751619
8 94159 Nguyễn Bá Sanh Phổ An Rê 17,00 420 051072019165 0973515724
9 98234 Nguyễn Quới Phổ An Rê 17,02 718 051077007293 0386452341 0977572109(vợ)

10 98048 Nguyễn Ngọc Hùng Phổ An Rê 17,40 720 051070018585 0965108011
11 94257 Nguyễn Hơn Phổ An Vây 21,50 718 051074001925 0385902585
12 94878 Nguyễn Thị Lượng Phổ An Rê 17,70 420 051165002328 0355352325
13 98746 Nguyễn Tuấn Phổ An Vây 18,00 801 051075014958 0386375269
14 98308 Huỳnh Văn Định Phổ An Vây 18,00 682 051070030545 0935095217
15 98455 Bùi Thị Điển Phổ An Câu 18,50 708 051188015776 0384926760
16 98456 Nguyễn Tấn Lựu Phổ An Rê 18,50 720 051074007112 0975377189
17 94899 Phạm Hùng Phổ An Rê 18,50 718 051067017997 0986477107
18 94858 Phạm Thị Yến Phổ An Vây 19,50 410 051191002436 0905227277
19 94369 Tô Minh Phụng Phổ An Vây 19,90 410 051084002349 0916135068
20 94637 Châu Minh Hải Phổ An Vây 19,95 718 051072010829 0904640804
21 94042 Châu Minh Hừng Phổ An Vây 20,20 420 051068002289 0374894336
22 98770 Huỳnh Tấn Thuận Phổ An Câu 20,70 897 051071008387 0917539576
23 98789 Dương Minh Quang Phổ An Vây 20,90 870 051086000544 0385798789
24 94967 Nguyễn Văn Đức Phổ An Rê 21,00 475 051080002016 0905545775
25 98547 Võ Anh Tuấn Phổ An Rê 16,30 400 051074010233 0915907900
26 94497 Nguyễn Kim Phổ An Vây 17,20 420 051078008243 0986316721
27 98197 Nguyễn Minh Dằn Phổ An Rê 18,40 774 051053000936 0367304096
28 94787 Nguyễn Văn Thành Phổ An Vây 18,40 780 051074009713 0328140093
29 98536 Nguyễn Quốc Thái Phổ An Vây 23,00 410 051078006167 0984390730
30 98768 Ngô Minh Thành Phổ An Vây 18,50 810 051094010632 0985146265
31 98143 Nguyễn Văn Thông Phổ An Vây 18,50 400 051080002412 0354677379
32 98334 Nguyễn Văn Hừng Phổ An Vây 19,00 444 051067000923 0976010190
33 94848 Nguyễn Kim Phổ An Vây 19,40 795 051078008243 0986316721
34 94679 Huỳnh Ta Phổ An Vây 19,50 734 051057001252 0983217459
35 98685 Nguyễn Đăng Thức Phổ An Vây 19,90 744 051077010514 0976580952
36 98278 Trương Phú Phổ An Vây 20,00 560 051081007358 0375304170
37 98063 Nguyễn Hơn Phổ An Vây 20,00 718 051074001925 0385902585
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38 98722 Nguyễn Đình Ngược Phổ An Rê 20,00 718 051069019108 0387603675
39 94390 Nguyễn Thành Trung Phổ An Vây 20,50 700 051087016200 0394823945
40 94149 Nguyễn Nghiêm Phổ An Vây 20,90 700 051081011504 0366573153
41 98217 Nguyễn Văn Cu Phổ An Vây 20,90 720 051079008273 0917921479
42 98765 Nguyễn Hơn Phổ An Vây 21,10 734 051074001925 0385902585
43 98785 Nguyễn Đình Duyên Phổ An Vây 21,20 705 051050001202 0961764964
44 98627 Nguyễn Văn Quyền Phổ An Vây 21,30 400 051084001949 0377662477
45 98818 Châu Hùng Binh Phổ An Vây 21,30 795 051070021381 0359672201
46 94695 Nguyễn Thưởng Phổ An Vây 21,70 850 051081006194 0774433567
47 98658 Nguyễn Đức Lợi Phổ An Vây 21,70 720 051079007796 0966268205
48 98540 Nguyễn Đình Anh Phổ An Vây 22,00 730 051073001960 0353382205
49 98557 Nguyễn Văn Sinh Phổ An Vây 22,00 720 051083006817 0379528639
50 98478 Nguyễn Đình Quang Phổ An Vây 22,00 730 051080006690 0354207509
51 98968 Huỳnh Ngọc Yến Phổ An Vây 23,60 725 051079002454 0914907317
52 98219 Nguyễn Quốc Thái Phổ An Vây 22,40 796 051078006167 0984390730
53 94006 Nguyễn Văn Thành Phổ An Câu 15,30 400 051074009713 0328140093
54 98852 Nguyễn Quang Dự Phổ An Vây 20,50 475 051082016534 0365604122
55 98361 Võ Thị Tiết Phổ An Vây 19,95 718 051187002041 0941389965
56 94557 Nguyễn Văn Sinh Phổ An Vây 25,85 822 051083006817 0379528639
57 94772 Nguyễn Văn Hừng Phổ An Vây 21,90 823 051067000923 0976010190
58 94582 Nguyễn Linh Phổ An Vây 21,90 704 051076012353 0934740779
59 98678 Nguyễn Tuân Phổ An Vây 21,00 720 051093007714 0982334435
60 98259 Nguyễn Đình Chiểu Phổ An Vây 24,40 822 051087001917 0389807429 0354029344(vợ)

61 98317 Nguyễn Tuấn Khanh Phổ An Vây 19,50 718 051085002105 0378922536

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Việt
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